
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá

1 K62 J 17021156  Nguyễn Thị Huệ  18/09/1999  18  3.92 Xuất sắc 1

2 K62 J 17020975  Đặng Vũ Nhật Quang  13/11/1999  21  3.66 Xuất sắc 2

3 K62 J 17020009  Nguyễn Anh Khoa  27/09/1999  18  3.62 Xuất sắc 3

4 K62 J 17021149  Hoàng Quang Chỉnh  06/03/1999  18  3.58 Xuất sắc 1

5 K62 J 17021073  Nguyễn Thu Trang  04/11/1999  18  3.52 Xuất sắc 2

1 K63 J 18020262  Trần Quốc Cường  02/09/2000  14  3.89 Xuất sắc 1

2 K63 J 18020881  Nguyễn Văn Mạnh  11/07/2000  19  3.80 Xuất sắc 2

3 K63 J 18020117  Lại Tuấn Anh  17/11/2000  17  3.79 Xuất sắc 3

4 K63 J 18020651  Nguyễn Văn Huy  11/10/2000  19  3.79 Xuất sắc 4

5 K63 J 18021087  Nguyễn Thanh Sơn  18/09/2000  20  3.79 Xuất sắc 5

1 K64 J 19020337  Lê Quang Khôi  05/05/2001  14  3.93 Xuất sắc 1

2 K64 J 19020330  Văn Tiến Khải  26/12/2001  14  3.84 Xuất sắc 2

3 K64 J 19020463  Trần Thị Trang  15/01/2001  16  3.81 Xuất sắc 3

4 K64 J 19020351  Lê Hải Long  28/07/2001  14  3.77 Xuất sắc 4

6 K64 J 19020357  Trần Quốc Lực  06/10/2001  19  3.75 Xuất sắc 5


